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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM 

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2024 

 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 
 

Hiện nay, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM có nhu cầu tiếp 

nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà 

thầu cung cấp Mua sắm hàng hóa hóa chất dụng cụ phục vụ giảng dạy và nghiên cứu 

cho Khoa Khoa học vật liệu HKI năm học 2024-2025 theo danh mục đính kèm. 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

1. Thông tin liên hệ tiếp nhận báo giá: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tiếp nhận 

báo giá đồng thời theo 2 hình thức: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Quản trị Thiết bị - A04 - Trường Đại học Khoa 

học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM. Số điện 

thoại: 028 38304094.   

- Nhận qua email: Cao Thị Kiều Oanh, ctkoanh@hcmus.edu.vn. 

2. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09h00 ngày 05 tháng 12 năm 2024 đến trước 

16h00 ngày 07 tháng 12 năm 2024. 

3. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 07 tháng 12 năm 

2024. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục các mặt hàng yêu cầu báo giá tại Phụ lục 1. 

2. Địa điểm cung cấp: Tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn 

Cừ, Phường 4, Quận 5, TP. HCM và khu phố 6, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ 

An, tỉnh Bình Dương. 

3. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 120 ngày. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: Không áp dụng. 

- Phương thức thanh toán: thanh toán chuyển khoản qua ủy nhiệm chi của Kho bạc 

Quận 5 TP.HCM 

5. Thành phần hồ sơ báo giá: 

- Báo giá: Theo mẫu báo giá đính kèm tại Phụ lục 2. 

- Giấy đăng ký kinh doanh phù hợp với nội dung báo giá. 

- Văn bản minh chứng đơn vị báo giá có tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

- Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật của mặt hàng báo giá và tài 

liệu liên quan (nếu có). 

6. Các thông tin khác: 

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm thuế, phí và các loại chi phí 

khác theo quy định hiện hành. 
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- Điều kiện đảm bảo khác: Đảm bảo cung cấp hàng hóa, cam kết thực hiện được 

dịch vụ đổi trả nếu hàng hóa xảy ra các vấn đề liên quan đến chất lượng trong quá 

trình sử dụng khi bên mua có yêu cầu… 

Trân trọng thông báo. 

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG QUẢN TRỊ THIẾT BỊ 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 Lê Thị Nga 
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PHỤ LỤC 1: DANH MỤC HÀNG HÓA YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1 
Bàn nâng 

200x200 mm 

Vật liệu: Thép không gỉ 

Kích thước: 200 x 200 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

2 
Bát sứ có mỏ 100 

ml 

Vật liệu: Sứ  

Đường kính: 90 mm 

Chiều cao: 35 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 4 

3 Dụng cụ gia nhiệt 

Thông số kỹ thuật: 

Mặt đĩa: 180x180 mm 

Chất liệu thân: Nhôm sơn 

tĩnh điện 

Chất liệu bề mặt: Nhôm 

phủ gốm  

Nhiệt độ tối đa: 380°C 

Công suất gia nhiệt: 600W 

Bộ điều khiển: Bộ điều 

khiển PWM tuyến tính cao 

cấp 

Nguồn điện: AC 12V/ 

60Hz, AC 230V, 50/60Hz 

      
Hàn 

Quốc 
Daihan Cái 1 

4 
Bình cô quay đáy 

tròn 100 ml 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Dung tích: 100 ml 

Nhám: 29/32 

Chiều cao: 130 mm 

      Ấn Độ Biohall Cái 1 

5 

Bình cầu đáy tròn 

1000 ml, 29/32-

19/26 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Cổ nhám chính: 29/32 

2 cổ nhám phụ: 19/26 

Tiêu chuẩn: DIN 12394 & 

USP 

      Ấn Độ Biohall Cái 2 

6 

Bình cầu 100 ml 

đáy tròn cổ nhám 

29/32 

Vật liệu: Thủy tinh ASTM 

E-438, Boro 3.3 

Cổ nhám: 29/32 

Tiêu chuẩn: DIN 4797 & 

USP  

Chiều cao: 105 mm 

Đường kính: 64 mm 

      Ấn Độ Biohall Cái 1 

7 
Bình định mức 

màu trắng  50 ml 

Vật liệu: Thủy tinh Boro 

3.3, nút nhựa 

Dung tích: 50 ml 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 4 

8 
Phễu chiết 125 

ml, khóa PTFE 

Vật liệu: Thủy tinh Boro 

3.3 

Dung tích: 125 ml 

Chiều cao: 260 mm 

Khóa PTFE 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

9 

Bình tam giác 

thủy tinh miệng 

hẹp 250 ml 

Vật liệu: Thủy tinh Boro 

3.3 

Đường kính cổ: 34 mm 

Đường kính đáy: 85 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 1 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

10 Nút silicone số 8 

Vật liệu: Silicone 

Kích thước: 33 x 41 x 30 

mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 1 

11 
Ống thủy tinh 

chữ L 200 mm 

Vật liệu: Thủy tinh 

Chiều ngang: 70 mm 

Chiều dài: 200 mm 

Đường kính ngoài: 8 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 1 

12 
Bình tia 500 ml, 

miệng hẹp 

Dung tích: 500 ml 

Vật liệu: Nhựa LDPE 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 15 

13 
Bình tia nhựa 500 

ml 

Vật liệu: LDPE 

Dung tích: 500 ml 

Màu: Trắng 

      
Trung 

Quốc 
DWK Cái 4 

14 
Bộ giá đỡ cọc 

nhỏ 

Vật liệu: Đế thép sơn tĩnh 

điện, trụ thép không gỉ 

Kích thước đế: 130x200 

mm    

Kích thước trụ: 550x10 

mm  

      Việt Nam Hữu Đạt Cái 3 

15 

Bộ chưng cất 

phân đoạn 

Vigreux 

Cột vigreux 3 nhám: 

Chiều dài: 200 mm 

Cổ nhám: 29/32 

Ống sinh hàn thẳng: 

Vật liệu: Thủy tinh 

Chiều dài: 400mm 

2 cổ nhám: 29/32 

Bình cầu đáy tròn 100 ml: 

Vật liệu: Thủy tinh 

Cổ nhám: 29/32 

Chiều cao: 105mm 

Đường kính: 64mm 

Nút cao su: 

Vật liệu: Cao su 

Kích thước: 26 x 32 x 28 

mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Bộ 1 

16 
Buret thủy tinh 

khóa nhựa 25 ml 

Vật liệu: Thủy tinh class A 

Khóa: Nhựa PTFE 

Thể tích: 25 ml 

Vạch chia 0.1 ml 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 1 

17 
Kẹp Buret nhựa 

đôi 

Kẹp Buret với khóa vặn ở 

giữa có khoản mở 14 mm. 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 1 

18 
Thanh khuấy từ 

tròn 8x40 mm 

Chất liệu: Thép từ tính bọc 

PTFE 

Kích thước: 8x40 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 8 

19 

Thanh khuấy từ 

ellipse 10 mm x 

30 mm 

Chất liệu: Thép từ tính bọc 

PTFE 

Kích thước: 10x30 mm 

Kiểu: Elip 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 8 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

20 

Cánh khuấy 

Teflon 6 mm, dài 

350 mm 

Cánh khuấy được phủ 

PTFE 4 cánh, đường kính 

cánh khuấy 65 mm, đường 

kính trục 6 mm, chiều dài 

350 mm 

      
Trung 

Quốc 
Dlab Cái 4 

21 

Chai thuỷ tinh 

trắng 100 ml, nắp 

vặn xanh 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3, nắp vặn 

Dung tích: 100 ml 

Chiều cao: 100 mm 

Đường kính thân: 56 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 22 

22 

Chai thủy tinh 

trắng 250 ml, nắp 

vặn xanh 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796 

Đường kính: 70 mm 

Chiều cao: 138 mm 

      Ấn Độ Biohall Cái 1 

23 

Chai thủy tinh 

trắng 500 ml, nắp 

vặn xanh 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Tiêu chuẩn: DIN/ISO 4796 

Đường kính: 86 mm 

Chiều cao: 176 mm 

      Ấn Độ Biohall Cái 2 

24 
Cốc thủy tinh 100 

ml 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Dung tích: 100 ml 

Chiều cao: 70 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 57 

25 
Cốc thủy tinh 250 

ml 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3,3 

Dung tích: 250 ml 

Chiều cao: 95 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 13 

26 
Cốc thủy tinh 50 

ml 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Dung tích: 50 ml 

Chiều cao: 60 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 10 

27 
Cốc thủy tinh 500 

ml 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Dung tích: 500 ml 

Chiều cao: 120 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

28 

Cốc thủy tinh 

thấp thành 100 

ml, chịu nhiệt 

Vật liệu: Thủy tinh Boro 

3.3 

Tiêu chuẩn:  DIN 12331 & 

ISO 3819 

Đường kính: 50 mm 

Cao: 70 mm 

      Ấn Độ Biohall Cái 3 

29 

Cốc thủy tinh 

thấp thành 500 

ml, chịu nhiệt 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Tiêu chuẩn: DIN 12331 & 

ISO 3819 

Đường kính thân: 83 mm 

Chiều cao: 118 mm 

      Ấn Độ Biohall Cái 2 

30 
Bộ cối chày sứ 

Ø100 mm 

Vật liệu: Sứ 

Đường kính cối: 100 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 1 

31 
Cột sắc ký 300 

mm 

Vật liệu: Thủy tinh 

Chiều dài: 300 mm 

Đường kính: 20 mm 

Có lọc 

      Việt Nam Hữu Đạt Cái 2 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

32 
Cuvette nhựa 2 

ml 

Vật liệu: Nhựa Polystyrene 

Dung tích: 2 ml 
      Ý Flmedical 

Hộp/ 100 

cái 
1 

33 
Cuvet thạch anh 

Spectrosil 10 mm 

Chất liệu: Thạch anh 

Kích thước: 10x10 

Spectrosil Quartz có nắp 

      Nhật Bản Jasco Cặp 1 

34 
Cuvette thạch 

anh 10x10 mm 

Vật liệu: Thạch anh 

Kích thước: 10x10 mm 
      

Trung 

Quốc 
Dlab Cái 2 

35 Đèn cồn 150 ml 
Vật liệu: Thủy tinh 

Cao: 118 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 4 

36 
Đĩa petri nhựa 60 

mm 

Vật liệu: Nhựa PS 

Đường kính: 60 mm 

Cao: 14,2 cm 

      Ý Flmedical 
Gói/ 10 

cái 
1 

37 
Đĩa nuôi cấy tế 

bào 35×10 mm 

Vật liệu: Nhựa PS không 

DNase, RNase 

Kích thước: 35 x 10 mm 

      
Trung 

Quốc 

Biologix 

Group 

Limited 

Gói/ 10 

cái 
20 

38 
Đũa thủy tinh F6 

x 300 mm 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Kích thước: Đường kính 6 

mm x dài 300 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

39 
Ống ly tâm, 

eppendoff 1,5 ml 

Ống ly tâm 1,5 ml hình 

nón 

Vật liệu: nhựa PP có nắp 

bằng 

Màu trắng 

      Ý Flmedical 
Gói/ 500 

cái 
1 

40 
Ống ly tâm, 

eppendoff 2 ml 

Ống ly tâm 2 ml đáy tròn 

Vật liệu: nhựa PP có nắp 

bằng 

Màu trắng 

      Ý Flmedical 
Gói/ 500 

cái 
2 

41 

Bình tam giác 

thủy tinh miệng 

rộng 100 ml 

Vật liệu: Thủy tinh Boro 

3.3 

Đường kính cổ: 34 mm 

Đường kính đáy: 64 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

42 

Bình tam giác 

thủy tinh miệng 

rộng 250 ml 

Vật liệu: Thủy tinh Boro 

3.3 

Đường kính cổ: 50 mm 

Đường kính đáy: 85 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

43 

Bình tam giác 

thủy tinh miệng 

rộng 50 ml 

Vật liệu: Thủy tinh Boro 

3.3 

Đường kính cổ: 34 mm 

Đường kính đáy: 51 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

44 
Bình tam giác nút 

thủy tinh 250 ml 

Vật liệu: thủy tinh Boro 3.3 

Đường kính: 83 mm 

Chiều cao: 140 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 4 

45 
Giá đựng ống ly 

tâm microtube 

Vật liệu: PP 

Nhiệt độ: -196°C-121°C 

0,5/1,5 ml x 60 vị trí 

      
Trung 

Quốc 

Fcombio 

Scientific 
Cái 4 

46 
Giá đựng ống ly 

tâm 

Vật liệu: PP 

Nhiệt độ: -196°C-121°C 

15 ml/50 ml 

      
Trung 

Quốc 

Fcombio 

Scientific 
Cái 3 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

47 
Giấy cân 

100x100 mm 

Vật liệu: Giấy 

Kích thước: 100 x100 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 

Hộp/ 500 

tờ 
12 

48 
Giấy lau không 

bụi  

Kích thước: 4.39" x 8.2" 

Màu: Trắng 
      

Trung 

Quốc 

Kimberly-

Clark 

Professional 

Hộp/ 280 

tờ 
22 

49 

Giấy lọc định 

tính 55 mm, chảy 

nhanh 

Vật liệu: Cellulose 

Màu: Trắng 

Khối lượng riêng: 80g/m² 

Kích thước: Ø90 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 

Hộp/ 100 

tờ 
5 

50 

Giấy lọc định 

tính 90 mm, chảy 

nhanh 

Vật liệu: Cellulose 

Màu: Trắng 

Khối lượng riêng: 80g/m² 

Kích thước: Ø90 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 

Hộp/ 100 

tờ 
6 

51 

Giấy lọc định 

tính 90 mm, chảy 

chậm 

Vật liệu: Cellulose 

Màu: Trắng 

Khối lượng riêng: 80g/m² 

Kích thước: Ø90 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 

Hộp/ 100 

tờ 
6 

52 Giấy pH 1-14 
Dãy so màu: 1-14 

Tập: 80 test 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Tập 80 tờ 12 

53 
Kẹp ba càng thép 

không gỉ 

Vật liệu: Thép không gỉ 

Kiểu: 3 càng, 02 đầu khóa 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 13 

54 
Kẹp nhựa hình 

nón 29 

Vật liệu: Nhựa POM 

Kích thước: 29 

Màu: Đỏ 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

55 
Khóa đôi 16 mm, 

thép không gỉ 

Vật liệu: Thép không gỉ 

Khoản mở: 16 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 3 

56 
Khóa đôi 19 mm, 

thép bọc nhựa 

Vật liệu: Thép bọc nhựa 

Khoản mở: 19 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 4 

57 
Lam kính 76*26 

mm 

Vật liệu: thủy tinh 

Kích thước: 76 x 26 mm 
      Đức Hirschmann 

Hộp/ 50 

cái 
7 

58 
Mặt đồng hồ 

Ø100 

Vật liệu: Thủy tinh soda 

Đường kính: 100 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

59 

Micropipet hấp 

tiệt trùng 1 kênh 

1000-5000 µl 

Độ chính xác ± %: 0,60 

Hiển thị vạch chia <%: 

0,30 

Có thể hấp tiệt trùng 

      
Trung 

Quốc 
Dlab Cái 1 

60 

Micropipet hấp 

tiệt trùng 1 kênh 

có khóa clock 

2000-10000 µl 

Độ chính xác ± %: 0,8 

Hiển thị vạch chia <%: 0,2 

Có thể hấp tiệt trùng 

      
Trung 

Quốc 
Dlab Cái 2 

61 

Muỗng múc hóa 

chất 2 đầu tròn 

200 mm 

Vật liệu: Thép không gỉ 

Dài: 200 mm 

Kiểu: 2 đầu múc tròn 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

62 

Muỗng múc hóa 

chất 2 đầu tròn 

180 mm 

Vật liệu: Thép không gỉ 

Dài: 180 mm 

Kiểu: 2 đầu múc tròn 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 8 



8 

STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

63 
Nhiệt kế thân 

rượu 100 oC 

Vật liệu: Thủy tinh 

Loại: Nhiệt kết thân rượu 

0oC - 100oC 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

64 Nút silicone số 6 

Vật liệu: Silicone 

Kích thước: 26 x 32 x 28 

mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

65 
Quả bóp cao su 

30 ml 

Vật liệu: Cao su 

Dung tích hút: 30 ml 
      Việt Nam Hữu Đạt Cái 6 

66 
Ống  nén khí PU 

8/12mm 

Chất liệu: PU 

Đường kính trong: 8 mm 

Đường kính ngoài: 12 mm 

      Việt Nam Hữu Đạt Mét 5 

67 
Ống  Silicone 8 

mm 

Chất liệu: Silicone 

Đường kính trong: 8 mm 

Độ dày: 12 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Mét 2 

68 

Ống đong đế lục 

giác thủy tinh 

500 ml 

Vật liệu: Thủy tinh Boro 

3.3 

Dung tích: 500 ml 

Vạch chia: 5 ml 

Class-A, DIN/ISO 4788 

      Ấn Độ Biohall Cái 1 

69 
Ống đong thủy 

tinh 10 ml 

Vật liệu: Thủy tinh 

Đế tròn 

Dung tích: 10 ml 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 4 

70 
Ống đong thủy 

tinh 25 ml 

Vật liệu: Thủy tinh 

Đế tròn 

Dung tích: 25 ml 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

71 
Ống đong thủy 

tinh 50 ml 

Vật liệu: Thủy tinh 

Đế tròn 

Dung tích: 50 ml 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

72 

Ống ly tâm 15 

ml, đáy nhọn, tiệt 

trùng 

Vật liệu: Nhựa PP 

Có nắp vặn 

Kích thước: 17x120 mm 

Tiệt trùng 

      Ý Flmedical 
Gói/ 50 

cái 
1 

73 
Ống nghiệm 

16x150 mm 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Kích thước: 16 mm 

Chiều dài: 150 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 200 

74 
Ống nghiệm 

25x200 

Vật liệu: ASTM E-438 

Type-1 Class A, Thủy tinh 

Boro 3.3 

Dung tích: 70 ml 

Đường kính: 25 mm 

Cao: 200 mm 

      Ấn Độ Biohall Cái 10 

75 
Ống nhỏ giọt 

thủy tinh 

Vật liệu: Thủy tinh 

Bóp cao su 

Chiều dài: 150 mm 

      Việt Nam Hữu Đạt Cái 50 

76 

Ống hút mẫu 145 

mm, Pasteur 

pipettes 

Pasteur pipettes dài 145 

mm 

Sản xuất từ thủy tinh  

borosilicate 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 

Hộp/ 250 

cái 
1 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

77 

Ống nhỏ giọt 

thủy tinh, Pipette 

pasteur 3 ml 

Dung tích: 3 ml 

Chiều dài: 155 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 

Hộp/ 500 

cái 
1 

78 

Ống nhỏ giọt 

nhựa, Pipett 

Pastur 3 ml, tiệt 

trùng 

Vật liệu: Nhựa PE 

Dung tích: 3ml 
      Ý Flmedical Cái 30 

79 
Ống nhỏ giọt 

thủy tinh  

Vật liệu: Thủy tinh, cao su 

Chiều dài: 120 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 20 

80 
Ống trữ lạnh 

cryotube 2,0 ml 

Vật liệu: Nhựa PP 

Chịu nhiệt:  -86oC-121oC 

Có tiệc trùng 

      
Trung 

Quốc 

Biologix 

Group 

Limited 

Gói/ 50 

cái 
1 

81 
Màng Parafilm 

10 cm x 38 m 

Vật liệu: Giấy Parafilm 

Quy cách: 4 inches x 125 

feet (10 cm x 38 m) 

      Mỹ Amcor Cuộn 1 

82 
Phễu thủy tinh 75 

mm, đuôi cụt 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Đường kính: 75 mm 

Đường kính cuốn phểu: 9 

mm 

Dài: 75 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 3 

83 
Phễu thủy tinh 75 

mm, đuôi dài 

Vật liệu: Thủy tinh boro 

3.3 

Đường kính: 75 mm 

Đường kính cuốn phểu: 9 

mm 

Dài: 150 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 3 

84 
Lam kính trơn 

76*26 mm 

Vật liệu: thủy tinh 

Kích thước: 76 x 26 mm 
      Đức Marienfeld 

Hộp/ 50 

cái 
11 

85 
Ống hút mẫu, 

pipette 1 ml 

Dung tích: 1 ml 

Sai số: 0,008 ml 

Vạch chia: 0,01 ml 

Class A 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

86 
Ống hút mẫu, 

pipette 10 ml 

Dung tích: 10 ml 

Sai số: 0,05 ml 

Vạch chia: 0,10 ml 

Class A 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 1 

87 
Ống hút mẫu, 

pipette 2 ml 

Dung tích: 2 ml 

Sai số: 0,012 ml 

Vạch chia: 0,02 ml 

Class A 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

88 

Ống hút mẫu chia 

vạch, pipettes 0,2 

ml 

Dung tích: 0,2 ml 

Sai số: ± 0,006 ml 

Sản xuất từ thủy tinh Boro 

3.3 

Tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 

835 

      Ấn Độ Biohall Cái 2 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

89 
Ống hút mẫu, 

pipette 0,5 ml 

Dung tích: 0,5 ml 

Sai số: 0,006 ml 

Vạch chia: 0,005 ml 

Class A 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

90 

Ống hút mẫu chia 

vạch, pipettes 10 

ml 

Dung tích: 10 ml 

Sai số: ± 0,05 ml 

Sản xuất từ thủy tinh Boro 

3.3 

Tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 

835 

      Ấn Độ Biohall Cái 1 

91 

Ống hút mẫu chia 

vạch, pipettes 5 

ml 

Dung tích: 5 ml 

Sai số: ± 0,03 ml 

Sản xuất từ thủy tinh Boro 

3.3 

Tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 

835 

      Ấn Độ Biohall Cái 1 

92 
Quả bóp cao su 

60 ml 

Vật liệu: Cao su 

Dung tích hút: 60 ml 
      Việt Nam Hữu Đạt Cái 20 

93 
Quả bóp cao su 

90 ml 

Vật liệu: Cao su 

Dung tích hút: 90 ml 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

94 Que cấy vi sinh 
Vật liệu: Thép không gỉ 

Chiều dài: 200 mm 
      

Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 2 

95 

swab sterile cán 

gỗ đựng trong 

ống nhựa 

Vật liệu: Gỗ và tơ nhân tạo 

Kích thước: 12x150 mm 

Vô trùng 

      Ý Flmedical Cái 4 

96 Que trang 
Vật liệu: Thủy tinh 

Kích thước: 100 mm 
      Việt Nam Hữu Đạt Cái 6 

97 
Thanh khuấy từ 

tròn 6x20 mm 

Chất liệu: Thép từ tính bọc 

PTFE 

Kích thước: 6x20 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 5 

98 

Thìa múc hóa 

chất 2 đầu tròn 

200 mm 

Vật liệu: Thép không gỉ 

Dài: 220 mm 

Kiểu: 2 đầu múc tròn 

      Việt Nam Hữu Đạt Cái 5 

99 
Ống ly tâm 15 

ml, đáy nhọn 

Vật liệu: Nhựa PP 

Tiệt trùng 

Kích thước: 17x120 mm 

      Ý Flmedical 
Gói/ 50 

cái 
2 

100 

Ống ly tâm 50 

ml, đáy nhọn, tiệt 

trùng 

Vật liệu: Nhựa PP 

Kích thước: 30x115 mm 

Tiệt trùng 

      Ý Flmedical Cái 16 

101 Chai vial 10 ml 

Vật liệu: Thủy tinh 

Dung tích: 10 ml 

Đường kính: 22x52 mm 

      
Trung 

Quốc 

ALWSCI 

Technologie

s 

Cái 108 

102 Chai vial 5 ml 

Vật liệu: Thủy tinh 

Dung tích: 5 ml 

Kích thước: 18x40 mm 

      
Trung 

Quốc 

ALWSCI 

Technologie

s 

Cái 72 

103 Bút lông dầu 

Bề rộng nét: 1 mm & 0,4 

mm 

Màu: xanh 

Trọng lượng: 10 gam 

      Việt Nam Thiên Long Cái 2 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

104 
Vòng đỡ phễu 

Ø80 

Vật liệu: Kim loại mạ 

Đường kính: 80 mm 

Chiều dài: 195 mm 

      
Trung 

Quốc 

Zhejiang 

Huili 
Cái 4 

105 Aceton, C3H6O 

Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 

99% 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56,5°C 

Độ ẩm: < 0,3% 

      Việt Nam VINA Chem 
Chai/ 500 

ml 
3 

106 
Aceton công 

nghiệm, C3H6O 

Phần trăm độ tinh khiết 

≥90% 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

Điểm sôi: 56,5°C 

Độ ẩm <0,3% 

      Việt Nam VINA Chem Lít 125 

107 
Acetic acid , 

C2H4O2 

Phần trăm độ tinh khiết 

(CH3COOH): 36,0% - 

37,0% 

Dư lượng hóa hơi: 

≤0,001% 

Clorua (Cl): ≤0,0001% 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

ml 
1 

108 
Acetic acid tinh 

khiết, C2H4O2 

Độ tinh khiết: ≥ 99,8% 

Cl: ≤ 0,4 ppm 

PO4: ≤ 0,4 ppm 

      
Trung 

Quốc 
Xilong 

Chai/ 500 

ml 
4 

109 
Phosphorus acid, 

H3PO4 

Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 

85,0% 

Dạng vật lý: Axit 

photphoric nguyên chất là 

chất kết tinh không màu, 

không mùi, có vị chua 

Tỉ trọng tương đối: 1,87 

(tinh khiết) 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

ml 
2 

110 
Sulfuric acid, 

H2SO4 

Dạng vật lý: Sản phẩm 

nguyên chất là chất lỏng 

nhờn trong suốt không 

màu, không mùi. 

Tỉ trọng tương đối: 1,83 

Mật độ hơi tương đối: 3,4 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

ml 
3 

111 

Barium chloride 

dihydrate, 

BaCl2.2H2O 

Dạng vật lý: Tinh thể 

không màu hoặc hạt hoặc 

bột màu trắng 

Hút ẩm nhẹ 

Mật độ tương đối: 3,86 

g/cm3 (20 °C) 

Điểm nóng chảy (°C): 963 

Điểm sôi (°C): 1,560 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
1 

112 

Bromocresol 

green, 

C21H14Br4O5S 

Dạng vật chất: bột màu 

vàng nhạt hoặc nâu 

Điểm nóng chảy (℃): 217-

218 

pH: 3,8-5,4 

Độ hòa tan: Hòa tan trong 

nước 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 10 

gam 
1 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

113 
Calcium chloride 

anhydrous, CaCl2 

Dạng vật lý: Chất rắn màu 

trắng, không mùi 

Giá trị pH: 8-10 (100 g / l 

H2O, 20°C) 

Tỉ trọng tương đối: 2,15 g / 

cm3 (20°C) 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
1 

114 

Calcium chloride 

dihydrate, 

CaCl2.H2O 

Dạng vật lý: Chất rắn 

không mùi màu trắng. 

pH: 4,5-6,5 

Điểm nóng chảy (°C): 176 

° C 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
1 

115 
Ethanol 96%, 

C2H6O 

Dạng vật chất: Chất lỏng 

không màu 

Độ tinh khiết: 96% 

Điểm sôi (°C): 78,3 

      Việt Nam VINA Chem 
Chai/ 1 

Lit 
70 

116 
Crystal violet, 

C25H30ClN3 

Dạng vật lý: Bột màu xanh 

lá cây có rất ít mùi. 

pH: 2,5 - 3,5 

Điểm nóng chảy (°C): 189-

194 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 25 

gam 
2 

117 

Hexadecyltrimeth

ylammonium 

bromide, 

C19H42BrN 

Dạng vật lý: Bột hoặc bột 

tinh thể màu trắng 

Độ tinh khiết: 99,0-101,0% 

Độ hòa tan: 10% trong 

nước, sau khi đun nóng ở 

70°C 

      Mỹ 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Chai/ 25 

gam 
1 

118 Dầu chân không 

Độ nhớt: 46 mm2/s 

Tỷ trọng ở nhiệt độ 15ºC: 

0,894 g/cm3 

      Việt Nam Phúc Thành Can/ 5 lit 1 

119 
Paraffin liquid, 

dầu khoáng 

Dạng vật chất: Tinh thể 

màu trắng, không mùi, 

không vị, trong suốt. 

Độ hòa tan: không hòa tan 

trong nước, không hòa tan 

trong axit, hòa tan trong 

benzen, xăng, ethanol 

nóng, chloroform, carbon 

disulfide. 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

ml 
12 

120 

EDTA disodium 

salt dihydrate, 

C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈.2

H₂O 

Dạng vật lý: Chắt rắn hoặc 

bột hoặc tinh thể màu trắng 

Độ hòa tan: 33,3 mg hòa 

tan trong 1 mL nước 

pH: 4,00-6,00 

      Ấn Độ HIMEDIA 
Chai/ 100 

gam 
1 

121 
Kit tách chiết, 

Proteinase K 

Proteinase K là một 

protease serine liên quan 

đến subtilisin sẽ thủy phân 

nhiều loại liên kết peptide. 

Proteinase K hoạt động 

trong một phạm vi rộng về 

nhiệt độ và đệm với hoạt 

động tối ưu trong khoảng 

từ 20 đến 60°C 

      Việt Nam ABT 
Ống/ 1,2 

ml 
1 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 

hiệu 
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hiệu 
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Xuất xứ 

(quốc 

gia, vùng 

lãnh thổ) 

Hãng sản 

xuất 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

122 
Dầu, Petroleum 

Ether 60-90 

Dung môi sử dụng trong 

phân tích 

Nồng độ: 60-90% 

Dạng vật lý: Lỏng 

      Việt Nam VINA Chem 
Chai/ 500 

ml 
11 

123 
Ethanol 99,9%, 

C2H5OH 

Phần trăm độ tinh khiết: 

99,9% 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

không màu 

Dùng trong phòng thí 

nghiệm 

      Việt Nam VINA Chem 
Chai/ 500 

ml 
56 

124 
Ethanol 99,5%, 

C2H6O 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

không màu có mùi hương 

Điểm nóng chảy (°C): - 

114,1 

Điểm sôi (°C): 78,3 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

ml 
40 

125 
Ethanol 70%, 

C2H5OH 

Phần trăm độ tinh khiết: 

70% 

Dạng vật lý: lỏng 

Quy cách đóng gói: can 10 

lít 

      Việt Nam VINA Chem Can 1 

126 Ethanol, C2H5OH 

Phần trăm độ tinh khiết: 

99,9% 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

không màu 

Dùng trong phòng thí 

nghiệm 

      Việt Nam VINA Chem 
Chai/ 1 

Lit 
5 

127 Dung môi Ethyl 

acetate, 

CH3COOC2H5 

Phần trăm độ tinh khiết: 

95% 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

Quy cách đóng: Chai 500 

ml 

      Việt Nam VINA Chem 
Chai/ 500 

ml 
8 

128 Glycerol, C3H8O3 

Phần trăm độ tinh khiết: 

≥99,0% 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

sánh không màu, không 

mùi, có vị ngọt ấm, có thể 

hút ẩm. 

Chloride(Cl): ≤0,0001%  

Sulfate(SO4): ≤0,0005% 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

ml 
2 

129 Hạt nhựa LDPE 

Tỷ trọng: 0,924 g/cm3 

Nhiệt độ nóng chảy: 110°C 

Điểm làm mềm Vicat: 

93°C 

      Thái Lan PTT 
Bao/ 25 

kg 
1 

130 Hạt nhựa LLDPE  

Là loại Polyethylene tuyến 

tính mật độ thấp không 

chứa butene TNPP phù hợp 

cho bao bì mục đích chung. 

Mật độ: 918 kg/m3 

      Ả rập Sabic 
Bao/ 25 

kg 
1 

131 
Hydrochloric 

acid , HCl 

Dạng vật lý: Là chất khí cô 

đặt không màu, mùi hắc. 

Tỉ trọng tương đối: 1,19 

Tỉ trọng hơi tương đối: 

1,27 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

ml 
1 
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132 

Hydrogen 

peroxide 30%, 

H2O2 

Phần trăm độ tinh 

khiết(H2O2): ≥30,0% 

Dư lượng hóa hơi: 

≤0,005% 

Acidity(as 

H+),mmol/100g: ≤0,1 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

ml 
1 

133 
Isopropanol, 

C3H8O 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

Phần trăm độ tinh khiết: 

99% 

Dùng trong phòng thí 

nghiệm 

      Việt Nam VINA Chem 
Chai/ 500 

ml 
11 

134 
Methyl orange, 

C14H14N3NaO3S 

Dạng vật chất: Tinh thể 

hoặc bột có vảy màu vàng 

cam. 

pH: 6,5 

Điểm nóng chảy: > 300 

Tính tan: ít tan trong nước, 

không tan trong etanol, tan 

trong nước nóng. 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 25 

gam 
1 

135 

Magnesium 

chloride,  

MgCl2.6H2O 

Phần trăm độ tinh khiết 

(MgCl2.6H2O)≥ 98,0% 

pH (50g / L solution, 25 

°C): 5,0 - 6,5 

Insoluble matter in water: 

≤ 0,005% 

Sulfate (SO4): ≤ 0,005%  

Phosphate (PO4): ≤ 0,001% 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
1 

136 

Iron(II) chloride 

tetrahydrate, 

FeCl2.4H2O 

Độ tinh khiết: ≥99% 

Độ hòa tan trong nước: 

1600g/L (10°C) 4100g/L 

(100°C). Độ hòa tan khác: 

hòa tan trong rượu 

      Mỹ 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Chai/ 250 

gam 
1 

137 

Iron(III) chloride 

hexahydrate, 

FeCl3.6H2O 

Phần trăm độ tinh khiết: ≥ 

99,0%  

Dạng vật lý: Tinh thể màu 

nâu sẫm, có vẩy. 

Chất không tan trong nước: 

≤ 0,01%  

Free acid(as HCl): ≤ 0,1% 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
2 

138 

Sodium 

tetraborate 

decahydrate, 

Na2B4O7.10H2O 

Phần trăm độ tinh khiết 

(Na2B4O7.10H2O) ≥ 99,5% 

Chloride (Cl): ≤ 0,002% 

Sulfate (SO4): ≤ 0,01%  

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
1 

139 

Sodium 

carbonate 

anhydrous, 

Na2CO3 

Phần trăm độ tinh 

khiết(Na2CO3): ≥99,8% 

Chất không tan trong nước: 

≤0,01% 

Chloride(Cl): ≤0,002%  

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
1 

140 
Sodium chloride, 

NaCl 

Phần trăm độ tinh khiết 

(NaCl): ≥99,5% 

Giá trị pH (dung dịch 

50g/L, 25°C): 5,0-8,0 

Chất không hòa tan trong 

nước: ≤0,005% 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
2 
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141 
Sodium 

hydroxide, NaOH 

Phần trăm độ tinh khiết 

(NaOH): ≥ 96,0% 

Carbonate: ≤ 1,5%  

Chloride(Cl): ≤ 0,005%  

Sulfate(SO4): ≤ 0,005% 

Total nitrogen(N): ≤ 

0,001% 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
3 

142 
Ammonia 

Solution, NH4OH 

Dạng vật  chất: Là chất 

lỏng không màu, mùi hắc. 

Tỷ trọng tương đối (nước = 

1): 0,91 

Điểm nóng chảy (°C): - 

77°C 

Nồng độ: Hàm lượng 

amoniac: 10% - 35% 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

ml 
3 

143 Nhựa Epoxy 

Là một hoạt chất hữu cơ có 

nguồn gốc từ nhựa 

composite. 

Chất đóng rắn, có khả năng 

chuyển sang trạng thái 

nóng chảy và không tan. 

      Việt Nam 
Bảo Minh 

ECS 
kg 3 

144 Nước cất 2 lần 

Độ dẫn < 2µS/Cm 

Màu: trong suốt 

Nước cất tinh khiết, 

nguyên chất, được điều chế 

bằng cách chưng cất và 

thường được sử dụng trong 

y tế như pha chế thuốc 

tiêm, thuốc uống, biệt 

dược, rửa dụng cụ y tế, rửa 

vết thương 

      Việt Nam 
Thiên Đại 

Phúc 
Lít 40 

145 

Poly(vinyl 

alcohol) cold 

water soluble, [-
CH₂CHOH-]n 

Dạng vật lý: Bột màu trắng 

đến trắng ngà 

Độ hòa tan: 33,3 mg hòa 

tan trong 1 mL nước lạnh 

Độ nhớt: 9,00-32,00 cp 

      Ấn Độ HIMEDIA 
Chai/ 500 

gam 
1 

146 

Potassium 

hydrogen 

phthalate, 

KHC8H4O4 

Độ tinh khiết: 99,9-

100,05% 

Ph: 3,8-4,1 

Cl: ≤0,002% 

SO4: ≤0,006% 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
1 

147 

Kit tách chiết, 

RNase A 

Solution 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

Dnase: Không phát hiện 

Hoạt động (dưới dạng vật 

liệu khô): ≥50ku/mg 

      Canada Biobasic 
Ống/ 1 

ml 
1 

148 
Silicon Dioxide, 

SiO2 

Màu sắc là màu trắng sữa, 

hoặc không màu và trong 

mờ, độ cứng Mohs là 7. 

      Việt Nam VINA Chem Kg 1 

149 

Sodium acetate 

anhydrous, 

CH3COONa 

Dạng vật lý: Bột không 

màu và không mùi, 

Tính tan: Nước (20°C) 365 

g/L, Hòa tan trong ethanol, 

Hòa tan trong ether 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
2 
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150 

Sodium Dodecyl 

Sulfate, 

C12H25NaO4S 

Dạng vật lý: Chất rắn màu 

trắng 

pH: 8,5 đến 10 

Độ nóng chảy: 206°C 

      Mỹ 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

Chai/ 500 

gam 
1 

151 
Tetraethoxysilane

, C8H20O4Si 

Dạng vật lý: Chất lỏng 

không màu 

Độ tinh khiết: ≥97,5% 

Chiết suất: 1,3810-1,3850 

tại 20°C 

      Mỹ 

Thermo 

Fisher 

Scientific 

 Chai/ 

100 ml  
1 

152 

Dung dịch 

nhuộm, Gelred 

DNA loading 

buffer tricolor, 6x 

GelRed: là chất nhuộm 

acid nucleic phát huỳnh 

quang siêu nhạy, cực kỳ ổn 

định và an toàn với môi 

trường được thiết kế để 

thay thế Ethidium bromide 

(EtBr) – chất có tính độc 

hại cao. 

      Việt Nam ABT 
Ống/ 1 

ml 
1 

153 
Dung môi 

Toluen, C7H8 

Dung môi sử dụng trong 

phân tích 

Phần trăm độ tinh khiết: 

≥99,5% 

Dạng vật lý: Lỏng 

      Việt Nam VINA Chem 
Chai/ 500 

ml 
8 

154 
Triethylenetetram

ine, C8H23N5 

Chất lỏng không màu đến 

vàng nhạt 

Phần trăm độ tinh khiết: 

≥98% 

      Việt Nam VINA Chem Kg 1 

155 

TRIS 

hydrochloride, 

C₄H₁₁NO₃.HCl 

Dạng vật lý: Tinh thể màu 

trắng hoặc rắn hoặc bột 

Độ tinh khiết: 99,00 - 

102,00% 

pH: 3,50 - 5,00 

      Ấn Độ HIMEDIA 
Chai/ 100 

gam 
1 

156 
Môi trường dinh 

dưỡng, CH4N2O 

Phần trăm độ tinh khiết 

(H2NCONH2): ≥99,0% 

Clorua (Cl): ≤0,0003% 

Sulfate (SO4): ≤0,001% 

      
Trung 

Quốc 

Guangdong 

Guanghua 

Sci 

Chai/ 500 

gam 
2 

157 Bấm kim số 10 

Sản phẩm  nhỏ gọn với 

trọng lượng chỉ 50g.  

Bấm được nhiều giấy 

hơn,dễ canh chỉnh vị trí 

bấm và học chứa kim chứa 

được gấp đôi so với sản 

phẩm thông thường. 

      Việt Nam Thiên Long Cái 2 

158 Kim bấm số 10 

Kim bấm chắc chắn, bấm 

được lượng giấy dày. Hợp 

kim tốt, không gãy khi vô 

tình rơi rớt. Dễ tháo lắp và 

lắp ráp vào dụng cụ bấm 

kim 

      Việt Nam Thiên Long Hộp 2 

159 

Bàn chải đồng 

cán gỗ 200x30 

mm 

Vật liệu: Thân gỗ, sợi đồng 

 Kích thước: 200x30 mm 
      Việt Nam 

Kim Hữu 

Phát 
Cái 5 
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160 
Băng keo 2 mặt 

giấy 

Độ dính cao, tiện sử dụng 

Đặc điểm: Giấy dùng để 

dán vào các sản phẩm cần 

ghi rõ để tránh nhầm, hoặc 

để phun sơn lên sản phẩm 

mà không bị lem sơn ra 

chỗ khác. 

Cuộn: 2 cm x 13 m 

      Việt Nam  OPP Cuộn 4 

161 
Băng keo 2 mặt 

xốp 

Độ dính cao, tiện sử dụng 

Cuộn: 4 cm x 13 m 
      Việt Nam  OPP Cuộn 1 

162 Băng keo non 

Có tác dụng dùng để chống 

thấm nước các mạch nối 

của dây điện trên không rất 

an toàn và tiện lợi. 

Kích thước: 0,075 mm x 

0,5 mm  x 10 mm 

      Việt Nam Hoàng Kim Cuộn 12 

163 
Băng keo 

Polyester 

Chiều dài: 65,8 meter 

Chiều rộng: 25,4 

millimeter 

      Việt Nam 
3M Việt 

Nam 
Cuộn 10 

164 
Băng keo trong 

bản 5 cm Cuộn: 50mm x 200yard 
      Việt Nam  OPP Cuộn 3 

165 
Găng Tay Chịu 

Nhiệt 300°C 

Chất liệu: Sợi Para-aramid 

+ sợi len 

Kích thước: Dài 33 cm, 

rộng 18 cm 

      Việt Nam Garan Cặp 3 

166 Găng tay nilon 
Màu sắc: Trong suốt 

Bề mặt: Nhám/ gai 1 mặt 
      Việt Nam Tuấn Ngọc Hộp 2 

167 
Bong bóng cao su 

loại dày 

Chất liệu: Cao su dày 

Nhiều màu sắc 
      Việt Nam Thiên Hoa 

Túi/ 50 

cái 
1 

168 Bút ghi CD 

Bút 2 đầu, 1 đầu 1mm, 1 

đầu 0,4 mm, kiểu dáng 

thon nhỏ, 

Mực đậm, độ bền màu cao, 

ghi tốt trên nhiều loại bề 

mặt. 

Màu: xanh, đen, đỏ 

 Không độc hại đối với 

người sử dụng. 

 Bút lông dầu chuyên dùng 

ghi đĩa CD 

      Việt Nam Thiên Long Cái 15 

169 
Camera đo nhiệt 

hồng ngoại  

Dải đo: -20-300°C 

Độ chính xác: 2%/±2°C 

Dải bước sóng: 8-14 µm 

Tần số ảnh: 6Hz 

Độ phân giải: 47x47 pixel 

      
Trung 

Quốc 
Total Meter Cái 1 

170 
Can nhựa vuông 

HDPE 30 lít 

Vật liệu: Nhựa HDPE 

Thể tích: 30 lít 

Loại: Dày chứa hóa chất 

      Việt Nam Mỹ Kỳ Cái 3 
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171 
Bộ cây lau nhà 

360 độ 

Bộ sản phẩm bao gồm: 1 

thùng vắt, 2 đoạn cán lau, 1 

bông lau. 

Thùng chứa làm bằng nhựa 

cao cấp, cho độ bền cao và 

hạn chế hỏng hóc khi va 

đập mạnh.. 

Sức chứa nước: 22 Lít 

 Đầu cây lau nhà được nối 

với  thân cây lau nhà bởi 

vòng nhựa liên kết, cho 

phép dễ dàng xoay 360 độ 

      Việt Nam Omega mop Cái 2 

172 Cây sủi cán gỗ 
Kích thước: 30 mm 

Tay cầm gỗ 
      

Trung 

Quốc 

TOLSEN 

TOOLS 
Cái 5 

173 
Chổi bông cỏ 

quét nhà 

Chổi bông cỏ (hay còn gọi 

là chổi đót, chổi quét nhà, 

chổi bông sậy, chổi chít) 

thuộc dòng chổi cuốn dây 

kẽm, có bọc nhựa, đầu lót 

dây nilon màu để làm tay 

cầm và tạo thẩm mỹ. 

Kích thước: dài 63 cm x 

rộng 25 cm. 

      Việt Nam 
 Sai Gon 

Coop 
Cái 2 

174 
Chổi quét sơn 4 

cm 

Vật liệu: nhựa, lông trắng 

Kích thước: 2,5 cm 

Loại: Chổi quét 

      Việt Nam Thanh Bình Cái 70 

175 
Cọ rửa ống 

nghiệm 16 cm 

Vật liệu: Thép, lông thú 

Dài: 160 mm 
      Việt Nam Hữu Đạt Cái 2 

176 Cọ sơn 4 cm 

Vật liệu: nhựa  

Kích thước: 4 cm 

Loại: cọ lăn 

      Việt Nam Thanh Bình Cái 40 

177 Màng nhôm 

Loại sản phẩm: Màng 

nhôm bọc thực phẩm 

Kích thước: Dài 5 m x rộng 

30 cm 

      Việt Nam Ringo Cuộn 2 

178 Dây thun 

Vật liệu: Cao su tự nhiên 

Size: 50 mm 

Chịu nhiệt hấp tiệt trùng 

      Việt Nam 
Đại Hoàng 

Nguyên 
Gói/ 1 kg 1 

179 
Găng tay không 

bột size M 

Chất liệu: Cao su tự nhiên 

Size M, Không bột chưa 

tiệt trùng. 

Dùng được cả hai tay, cổ 

tay được se viền, bề mặt 

găng tay trơn hoặc vùng 

bàn tay nhám. Màu trắng 

cao su tự nhiên 

      Việt Nam Khải Hoàn 
Hộp/ 100 

cái 
62 

180 

Găng tay cao su 

Nitrile kháng hóa 

chất 

Chất liệu: Nitrile. 

Chiều dài: 330 mm. 

Màu: Xanh lá 

      Việt Nam Ansell Đôi 5 
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181 Găng tay có bột 

Chất liệu: Cao su tự nhiên 

Có bột chưa tiệt trùng. 

Dùng được cả hai tay, cổ 

tay được se viền, bề mặt 

găng tay trơn hoặc vùng 

bàn tay nhám. Màu trắng 

cao su tự nhiên 

      Việt Nam Khải Hoàn Hộp 25 

182 
Găng tay nitrile 

size M 

Chất liệu: Nitrile 

Size M, Không bột chưa 

tiệt trùng. 

Dùng được cả hai tay, cổ 

tay được se viền, bề mặt 

găng tay trơn hoặc vùng 

bàn tay nhám. Màu xanh 

      Việt Nam Khải Hoàn 
Hộp/ 100 

cái 
15 

183 Găng tay PE 

Thiết kế ôm vừa bàn tay, 

dễ dàng cho bạn làm việc; 

Chất liệu là các hạt nhựa 

PE nguyên sinh trong suốt, 

đảm bảo vệ sinh 

      Việt Nam An Hòa Phát Hộp 20 

184 Giấy bạc 

Loại sản phẩm: Màng 

nhôm bọc thực phẩm 

Kích thước: 45 cm x 150 m 

      Việt Nam Ringo Cuộn 2 

185 Tem dán nhãn 

Kích thước mỗi con tem: 

10 x 29 mm  

Quy cách: 1 tờ có 8 con 

tem, Xấp 10 tờ, tổng cộng 

1 xấp có 80 con tem 

      Việt Nam Thên Long Xấp 8 

186 Giấy vệ sinh  
Dạng cuộn, giấy vệ sinh 

Pulppy 2 lớp 
      Việt Nam  Pulppys Cuộn 100 

187 
Giấy puppy hồng 

(Pulppys) 

Vật liệu: Bột giấy nguyên 

chất 

Đặc tính Giấy mềm hơn, 

dai hơn, thấm hút tốt hơn 

Số lượng 80 tờ 

Số lớp 2 lớp 

Khổ giấy 33 cm x 33 cm 

Phù hợp với Da nhạy cảm 

Ưu điểm Trắng tự nhiên và 

không có hoá chất tẩy trắng 

độc hại 

      Việt Nam  Pulppys Gói 20 

188 Giấy vệ sinh  
Dạng cuộn, giấy vệ sinh 2 

lớp 
      Việt Nam An An Cuộn 10 

189 Kéo cắt giấy 
Vật liệu: thép, nhựa 

Kích thước: 210 mm 
      Việt Nam Deli Cái 2 

190 Kéo lớn 
Vật liệu: thép không gỉ 

Kích thước: 250 mm 
      Việt Nam Thên Long Cái 2 

191 Khăn giấy vuông 

Kích thước: 12x12 cm 

Thành phần : 100% bột 

giấy 

      Việt Nam 
Việt Sơn 

Lâm 
Gói 50 

192 
Khẩu than trang  

3 lớp 

Vật liệu: vải 

Loại: có lọc than hoạt tính 
      Việt Nam 

Thời Thanh 

Bình 
Hộp 35 

193 Ly nhựa 350 ml 
Dung tích: 350 ml 

Vật liệu: Nhựa, trong suốt 
      Việt Nam 

HUNUFA 

VIỆT NAM 
Cái 200 
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STT 
Danh mục hàng 

hóa 

Cấu hình, tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Ký 

mã 
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xuất 
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lãnh thổ) 
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tính 

Số 

lượng 

194 Ly nhựa 200 ml 
Dung tích: 200 ml 

Vật liệu: Nhựa, trong suốt 
      Việt Nam 

HUNUFA 

VIỆT NAM 

Lốc/ 50 

cái 
2 

195 Ly nhựa 500 ml 
Dung tích: 500 ml 

Vật liệu: Nhựa, trong suốt 
      Việt Nam 

HUNUFA 

VIỆT NAM 

Lốc/ 50 

cái 
2 

196 

Màng bọc thực 

phẩm 30 cm x 30 

m 

Loại sản phẩm Màng bọc 

thực phẩm 

Kích thước: 30 cm x 30 m 

Chất liệu: Nhựa PVC 

Tiện ích Có lưỡi cắt dạng 

trượt đi kèm bên trong, dễ 

cắt ngọt lớp màng bọc và 

không gây nguy hiểm cho 

người dùng 

      Việt Nam Ringo Cuộn 11 

197 

Màng bọc thực 

phẩm 30 cm x 

150 m 

Loại sản phẩm Màng bọc 

thực phẩm 

Kích thước: 30 cm x 150 m 

Chất liệu: Nhựa PVC 

Tiện ích Có lưỡi cắt dạng 

trượt đi kèm bên trong, dễ 

cắt ngọt lớp màng bọc và 

không gây nguy hiểm cho 

người dùng 

      Việt Nam Ringo Cuộn 1 

198 
Màng nhôm 30 

cm x dài 5m 

Thành phần: Nhôm lá 

nguyên chất 100% 

Kích thước: Rộng 30 cm x 

Dài 5 m 

      Việt Nam Goodfoil  Cuộn 2 

199 
Màng nhôm 30 

cm x 7 cm 

Vật liệu: giấy nhôm, bạc 

Kích thước: 30 x 7 cm 
      Việt Nam Annapurna Cuộn 29 

200 Màng quấn PE 
Trọng lượng cuộn: 1,3 kg 

Bề cao cuộn: 25 cm 
      Việt Nam Vietbox Cuộn 10 

201 
Máy khoan động 

lực 

Công suất đầu ra: 600W 

Trọng lượng: 1,7 kg 

Tỷ lệ va đập ở tốc độ 

không tải: 0-48.000 bpm 

Khả năng của đầu cặp, tối 

đa/ tối thiểu: 1,5-13 mm 

      Đức 

Robert 

Bosch 

GmbH 

Cái 1 

202 Máy mài góc 

Công suất đầu vào: 710W 

Tốc độ không tải: 11.000 

vòng/phút 

Đường kính đĩa: 100 mm 

      Đức 

Robert 

Bosch 

GmbH 

Cái 1 

203 Máy sấy tóc 

Công suất: 1500 W 

Điện áp: 220V/50Hz 

Chế độ/ tốc độ: 2 tốc độ, 3 

mức nhiệt độ 

      Việt Nam Sunhouse Cái 1 

204 
Giấy nhám vải 

cuộn 

Thích hợp để gắn vào bàn 

chà nhám khổ 10 cm, mềm, 

dai, khó rách hơn nhám 

giấy. Dùng để xả khô. 

      Việt Nam Hương Bình Cuộn 1 

205 
Nhíp chống tĩnh 

điện 120 mm 

Kích thước thân: 120 mm 

Kích thước mũi nhíp: 35 

mm 

      
Trung 

Quốc 
Vetustools Cái 2 
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206 
Nhíp gắp linh 

kiện 130 mm 

Kiểu dáng: Mũi thẳng 

Độ dài: 130 mm 
      Việt Nam 

YATO 

VIỆT NAM 
Cái 2 

207 
Nhíp gắp linh 

kiện 140 mm 

Kiểu dáng: Mũi thẳng 

Độ dài: 140 mm 
      Việt Nam 

YATO 

VIỆT NAM 
Cái 2 

208 
Nhíp chống tĩnh 

điện 140 mm 

Kích thước thân: 140 mm 

Kích thước mũi nhíp: 53 

mm 

      
Trung 

Quốc 
Vetustools Cái 5 

209 
Nhíp thẳng 16 

cm, đầu nhọn 

Vật liệu: Thép không gỉ 

Kiểu: Thẳng, đầu nhọn 

Kích thước: dài 16 cm 

      Việt Nam Phan Anh Cái 3 

210 
Nước rửa chén 

3,6 kg 

Nước rửa chén: hương 

chanh 

Dung tích: 3,6 kg 

An toàn cho người sử dụng 

      Việt Nam Unilever 
Can/ 3,6 

kg 
1 

211 
Nước rửa chén 

500 ml 

Nước rửa chén: hương 

chanh 

Dung tích: 500 ml 

An toàn cho người sử dụng 

      Việt Nam Unilever 
Chai/ 500 

ml 
2 

212 
Nước rửa chén 

750 ml 

Nước rửa chén: hương 

chanh 

Dung tích: 750 ml 

An toàn cho người sử dụng 

      Việt Nam Unilever 
Chai/ 750 

ml 
4 

213 
Nước rửa tay 450 

g 

Dạng chai 450 gam 

Ngăn ngừa vi khuẩn lây lan 

trên da với ion Bạc+ hỗ trợ 

cùng đề kháng da tự nhiên 

      Việt Nam Lifebuoy 
Chai/ 450 

gam 
4 

214 Rổ chữ nhật cao 

Vật liệu: Nhựa PP 

Kích thước: 34,5 x 26 x 10 

cm 

Màu sắc: Dương - lá - đỏ - 

vàng 

      Việt Nam Duy Tân Cái 8 

215 
Thìa 1 đầu dẹp 1 

đầu tròn 

Vật liệu: thép không gỉ 

Kích thước: 210 mm 
      Việt Nam Hữu Đạt Cái 5 

216 
Thùng xốp 30x40 

cm 

Kích thước: 30x40 cm 

Chất liệu dẻo dai, khó vỡ, 

Vận chuyển đựng hàng dễ 

vỡ, giữ lạnh 

      Việt Nam 
Ngọn Hải 

Đăng 
Cái 1 

217 Thước 20 cm 

Chất liệu nhựa cao cấp sử 

dụng bền, vạch kẻ in số rõ 

ràng, ít phai mờ, sử dụng 

đa tác dụng cho học sinh 

và văn phòng, công việc 

hằng ngày 

      Việt Nam Kim Nguyên Cái 1 

218 Thước 30 cm 

Chất liệu nhựa cao cấp sử 

dụng bền, vạch kẻ in số rõ 

ràng, ít phai mờ, sử dụng 

đa tác dụng cho học sinh 

và văn phòng, công việc 

hằng ngày 

      Việt Nam Kim Nguyên Cái 1 
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219 
Bao đựng rác cỡ 

đại 

Size sản phẩm: đại, 780 x 

900 mm  

Sản phẩm có màu đen, thân 

thiện với môi trường 

Sản phẩm gồm 3 cuộn, 

tổng trọng lượng 1 kg 

      Việt Nam 
Đại Hoàng 

Nguyên 
kg 4 

220 
Túi nylon 20x30 

cm 

Vật liệu: nylon 

Kích thước: 20x30 cm 
      Việt Nam 

Sai Gon 

Coop 
kg 3 

221 
Túi zipper có 

khóa 30x40 cm 

Vật liệu: nhựa PE 

Kích thước: 30 x 40 cm 

Kiểu: có khóa 

      Việt Nam 
Sai Gon 

Coop 
kg 5 

222 
Giấy lau phòng 

sạch 

Chất liệu: 55% cellulose và 

45% polyester 

Màu sắc: Trắng 

Kích thước: 9 x 9 inch, 

khoảng 20x20cm 

      Việt Nam TBPS 
Gói/ 300 

cái 
10 
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PHỤ LỤC 2: MẪU BÁO GIÁ 

 

STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Ký mã 

hiệu 

Nhãn 

hiệu 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất xứ 

(quốc gia, 

vùng lãnh 

thổ) 

Hãng 

sản 

xuất 

Cấu hình, 

tính năng kỹ 

thuật cơ bản 

Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá  

Thành 

tiền 

Thời gian 

thực hiện 

gói thầu 

Ghi 

chú 

1.              
  

 


